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tính tất yếu và việc cần làm ngay. Bộ tài liệu phân tích Liên hiệp Nhân loại, phiên bản 2.0, tháng 10/2026.

Tài liệu được biên soạn từ các nguồn công khai, dữ liệu cập nhật tới tháng 10/2026. Các số liệu gắn nhãn [TC] (nguồn
thứ cấp), [CXM] (chưa kiểm chứng lại), [MT] (nguồn mâu thuẫn) cần được đối chiếu với nguồn gốc trước khi trích dẫn
chính thức. Các xác suất là ước tính chủ quan của nhóm phân tích. Đây không phải tư vấn pháp lý, tài chính hay đầu
tư. Việc nêu tên cá nhân, tổ chức hay quốc gia không hàm ý sự ủng hộ hoặc quan hệ với Union hay 9S Union.
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1. Thông điệp chính
1. Union là liên hiệp của từng con người. Thành viên củ a Union (Liên hiệp Nhân loại, Union of
Humanity) là  cá  nhân, khô ng phả i quố c gia, dân tộ c, tổ  chứ c, văn hó a hay tô n giáo. Sứ  mệnh củ a Union là
nghiên cứ u, đầu tư, sản xuấ t, kinh doanh đa sản phẩm và  dịch vụ  để  phụ c vụ  nhu cầu củ a nhân loạ i và
đưa nhân loạ i tiến xa hơn. Gia đình, cộ ng đồ ng, hợ p tá c xã , doanh nghiệp, văn hó a, tô n giáo, quố c gia và
tổ  chứ c quố c tế  khô ng đố i lậ p vớ i Union mà  là  hạ  tầng cù ng vậ n hành Union.

2. Câu hỏi trung tâm của thời đại AI là "Ai sở hữu AI và robot?". Phần thu nhậ p củ a lao độ ng đang
giảm, vố n AI tậ p trung vào mộ t nhó m rấ t nhỏ  cô ng ty và  quố c gia. Đến tháng 10/2026, chưa có  cơ chế
toàn cầu nào chia giá  trị do AI tạ o ra tớ i từ ng cá  nhân (xem TL04, mụ c 5.5).

3. Ý tưởng Union đúng về hướng nhưng không tất yếu về hình thức. Nhó m phân tích ướ c tính chủ
quan: xu hướ ng phố i hợ p kinh tế  toàn cầu sâu hơn là  tấ t yếu vớ i xá c suấ t 60–70%, nhưng hình thá i "mộ t
Liên hiệp duy nhấ t" là  tấ t yếu vớ i xá c suấ t dướ i 5%. Cần thiế t khô ng đồ ng nghĩa vớ i tấ t yếu.

4. Chỉ mô hình nhiều tầng mới khả thi. Mộ t liên hiệp hàng tỷ  thành viên cá  nhân chỉ vậ n hành đượ c dướ i
dạ ng mạ ng lướ i lồ ng nhau và  đa tâm, vớ i tầng toàn cầu nhỏ , cá c hộ i thành viên mạ nh ở  cấp quố c gia và
cộ ng đồ ng. Mộ t mạ ng lướ i như vậy có  khả  năng đạ t trên 1 tỷ  thành viên hoạ t độ ng vào khoảng năm
2056 ở  mứ c 20–30% (chủ  quan) nếu giữ  định vị đồ ng hành.

5. 9S Union là chất xúc tác có thời hạn, không phải Union. 9S Union phá t độ ng, xú c tiến, đầu tư nghiên
cứ u, cù ng vậ n hành giai đoạ n đầu và  chuyển giao Union cho chính cá c thành viên. Việ c chuyển giao hoàn
tấ t chậm nhất ngày 31/12/2032. Sau mố c này, 9S Union khô ng giữ  ghế  biểu quyế t, quyền phủ  quyế t
hay quyền đặ c biệ t nào.

6. Rủi ro lớn nhất nằm ở chính danh, pháp lý và niềm tin, không nằm ở kinh tế học. Union khô ng hứ a
lợ i nhuậ n, khô ng chào bán chứ ng khoán hay token ra cô ng chú ng, khô ng thu sinh trắ c họ c, khô ng cấp
"quố c tịch" và  khô ng tự  xưng đạ i diện chính phủ  nào.

7. Chứng minh nhỏ trước khi nói lớn. Thướ c đo thành cô ng là  số  thành viên hoạ t độ ng và  số  nhu cầu
đượ c đáp ứ ng có  kiểm chứ ng, khô ng phả i số  đăng ký. Lộ  trình đượ c thiế t kế  để  mỗ i bướ c đều có  giá  trị
tự  thân, kể  cả  khi mụ c tiêu cuố i cù ng chưa đạ t đượ c.

2. Union là gì và 9S Union là ai
Union là  liên hiệp củ a từ ng con ngườ i trên Trá i Đấ t. "Từ ng cá  thể  con ngườ i" đồ ng nghĩa vớ i "toàn thể  loà i
ngườ i": khô ng ai đứ ng ngoà i vì quố c tịch, tín ngưỡ ng, giớ i tính, tuổ i tá c, tà i sản hay nơi sinh số ng. Thành viên
cù ng sở  hữ u, cù ng quyế t định và  cù ng hưở ng thành quả . Union là  mộ t liên hiệp kinh tế  và  dân sự , tự  nguyện và
mở . Union khô ng phả i chính phủ , khô ng cấp quố c tịch hay hộ  chiếu, khô ng đò i ai từ  bỏ  tổ  quố c hay đứ c tin. Tư
cá ch thành viên gần vớ i cá ch UNESCO hiểu "cô ng dân toàn cầu": mộ t cảm thứ c thuộ c về  nhân loạ i chung chứ
khô ng phả i mộ t quy chế  pháp lý  [CXM] (UNESCO – Global citizenship education). Mô  hình chính xá c củ a Union
vẫn cần nghiên cứ u, thử  nghiệm và  xây dự ng. Điều cố  định là  nguyên lý  mỗ i con ngườ i là  mộ t thành viên.

9S Union là  đơn vị khở i xướ ng, đó ng vai trò  chấ t xú c tá c. 9S Union khô ng phả i là  Union, khô ng tự  xưng đạ i
diện nhân loạ i và  khô ng giữ  Union làm tà i sản riêng. Vai trò  này đi kèm sáu cam kế t cô ng khai: khô ng hứ a lợ i
nhuậ n ở  giai đoạ n đầu, khô ng tự  xưng đạ i diện chính phủ , kiểm toán độ c lậ p, cô ng bố  lộ  trình chuyển giao,
khô ng phủ  quyế t sau chuyển giao và  khó a tà i sản (xem TL01).

Union vậ n hành theo sáu tầng:

https://www.unesco.org/en/global-citizenship-peace-education
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Tầng Vai trò

T1. Cá nhân (8+ tỷ người) Thành viên trực tiếp: cùng sở hữu, cùng quyết định, cùng hưởng thành quả

T2. Gia đình, cộng đồng, HTX, doanh
nghiệp

Tổ chức sản xuất, cung cấp dịch vụ; chăm sóc và đại diện cho người chưa tự tham gia
được

T3. Văn hóa, tôn giáo, dân tộc Truyền tải giá trị, xây niềm tin, đưa sứ mệnh tới cộng đồng bằng ngôn ngữ của họ

T4. Quốc gia, chính quyền Khung pháp lý, định danh công dân, hạ tầng thanh toán, an ninh, tuân thủ

T5. Tổ chức quốc tế và khu vực Chuẩn mực chung, điều phối xuyên biên giới, đồng tài trợ

T6. 9S Union (chất xúc tác) Phát động, xúc tiến, đầu tư nghiên cứu, cùng vận hành giai đoạn đầu, rồi chuyển giao

Nguyên lý  vậ n hành là  bổ trợ (subsidiarity: việ c nào tầng gần con ngườ i nhấ t làm tố t thì tầng đó  làm) và  quản
trị đa tâm theo Elinor Ostrom. Hình mẫu gần nhấ t là  Phong trào Chữ  thậ p đỏ  – Trăng lưỡ i liềm đỏ , vớ i 191 Hộ i
quố c gia và  khoảng 18,3 triệu tình nguyện viên (IFRC 2025 Annual Report), trong đó  mỗ i Hộ i giữ  quan hệ  "đố i
tá c hỗ  trợ  chính quyền" mà  vẫn tự  chủ .

Bảy nguyên tắ c nền tảng củ a Union (xem TL01):

1. Nhân loạ i là  mộ t

2. Bình đẳng cá  nhân

3. Mở  và  tự  nguyện

4. Đồ ng hành và  bổ  trợ

5. Cù ng sở  hữ u, cù ng hưở ng thành quả

6. Trung lậ p, độ c lậ p, minh bạ ch

7. Vì hô m nay và  mai sau

3. Vì sao cần, và vì sao bây giờ

Nhu cầu: vấn đề là phân bổ, không phải thiếu nguồn lực

Nhân loạ i có  khoảng 8,2 tỷ  ngườ i (UN DESA, WUP 2025). Nhữ ng nhu cầu cơ bản nhấ t vẫn chưa đượ c đáp ứ ng
cho hàng trăm triệu đến hàng tỷ  ngườ i:

Khoảng trống Quy mô Nguồn

Nghèo cùng cực (chuẩn 3 USD/ngày) Khoảng 808 triệu người Our World in Data – dự phóng của
Ngân hàng Thế giới

Đói (2024) Khoảng 673 triệu người IISD – SOFI 2025

Không có bảo trợ xã hội nào 3,8 tỷ người ITUC – ILO World Social Protection
Report 2024–26

Không dùng internet 2,2 tỷ người, 96% ở nước thu nhập
thấp và trung bình

ITU 2025

https://www.ifrc.org/document/ifrc-2025-annual-report-executive-summary
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2025/11/press-release-wup2025/
https://ourworldindata.org/grapher/projections-extreme-poverty-wb?tab=chart
https://ourworldindata.org/grapher/projections-extreme-poverty-wb?tab=chart
https://sdg.iisd.org/news/sofi-2025-reveals-regional-disparities-in-fighting-hunger/
https://www.ituc-csi.org/world-social-protection-report-2024-26
https://www.ituc-csi.org/world-social-protection-report-2024-26
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/PR-2025-11-17-Facts-and-Figures.aspx
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Khoảng trống Quy mô Nguồn

Không có giấy tờ tùy thân chính thức / không có
danh tính số dùng được

Khoảng 800 triệu / ít nhất 2,8 tỷ
người

World Bank ID4D

Cá c khoảng trố ng này chồ ng lấn lên cù ng nhó m ngườ i nghèo nên khô ng cộ ng dồ n đượ c. Trong 139 mụ c tiêu
phá t triển bền vữ ng có  dữ  liệu xu hướ ng, chỉ 36% đang đú ng hướ ng hoặ c tiến bộ  vừ a phả i (UN SDG Report
2026). Khoảng trố ng tà i trợ  SDG cho cá c nướ c đang phá t triển vào khoảng 4 nghìn tỷ  USD/năm (Context
News), chưa tớ i 1% tổ ng củ a cả i cá  nhân toàn cầu, ướ c khoảng 517 nghìn tỷ  USD theo phép cộ ng củ a TL02 từ
số  liệu UBS Global Wealth Report 2026.

AI và câu hỏi "Ai sở hữu AI và robot?"

Thờ i điểm này khá c mọ i thờ i điểm trướ c vì trí tuệ  nhân tạ o. Tỷ  trọ ng thu nhậ p củ a ngườ i lao độ ng toàn cầu đã
giảm 1,6 điểm phần trăm kể  từ  năm 2004, tương đương khoảng 2.400 tỷ  USD mỗ i năm khô ng đến tay ngườ i
lao độ ng, và  ILO coi tự  độ ng hó a cù ng AI là  mộ t độ ng lự c củ a xu hướ ng này (UN News – ILO 2024). Tá c độ ng
lên việ c làm vẫn đang hình thành: chỉ 3,3% việ c làm ở  mứ c phơi nhiễm cao nhấ t vớ i AI tạ o sinh (ILO), nhưng
lao độ ng 22–25 tuổ i trong cá c nghề  phơi nhiễm cao nhấ t đã  giảm 13% việ c làm tương đố i kể  từ  cuố i 2022
(Yale Insights). Lự c lượ ng lao độ ng có  thể  co lạ i qua việ c thế  hệ  mớ i khô ng đượ c nhậ n vào, chứ  khô ng qua sa
thả i hàng loạ t.

Trong khi đó , vố n AI tậ p trung chưa từ ng có . Đầu tháng 10/2026, 41 cô ng ty AI chiếm 48,68% vố n hó a S&P
500 [TC] (24/7 Wall St.), và  Mỹ  chiếm 43,7% vố n hó a cổ  phiếu toàn cầu năm 2025 (SIFMA). Khi máy mó c làm
thay con ngườ i, phần lớ n củ a cả i sẽ  đến qua quyền sở  hữ u thay vì qua tiền lương. Phân phố i vì thế  chuyển từ
bà i toán tiền lương thành bài toán sở hữu.

Cá c đề  xuấ t chia lợ i ích AI năm 2026 đều ở  cấp doanh nghiệp hoặ c quố c gia. OpenAI Foundation nắm 26%
OpenAI Group, khoảng 130 tỷ  USD khi tá i cấu trú c (OpenAI), nhưng quyền lợ i đó  đi qua mộ t tổ  chứ c từ  thiện.
Dự  luậ t S.4825 củ a Thượ ng nghị sĩ Sanders đề  xuấ t quỹ  cổ  phần AI cho cô ng dân Mỹ  và  chưa thành luậ t
(Thomson Reuters Tax). Vì vố n AI tậ p trung ở  Mỹ, cổ  tứ c AI quố c gia chủ  yếu mang lạ i lợ i ích cho cô ng dân Mỹ.
Khoảng trống mà Union có lợi thế cấu trúc để lấp là  ngườ i dân ở  cá c nướ c nghèo và  cá c nướ c thiếu năng
lự c nhà  nướ c, nơi quỹ  AI quố c gia khô ng chạ m tớ i.

Bối cảnh phân mảnh

Cá c cơ chế  hợ p tá c hiện có  đang chịu sứ c ép lớ n. Viện trợ  phá t triển chính thứ c năm 2025 giảm 23,1% theo giá
thự c, mứ c giảm lớ n nhấ t từ ng đượ c ghi nhậ n (IISD – số  liệu sơ bộ  OECD). Tháng 1/2026, Mỹ  tuyên bố  rú t khỏ i
66 tổ  chứ c quố c tế  (PBS). WEF Global Risks Report 2026 ghi 68% ngườ i trả  lờ i dự  kiến trậ t tự  đa cự c hoặ c
phân mảnh trong 10 năm tớ i [TC] (Business Today).

Phân mảnh có  giá , và  ngườ i nghèo trả  nhiều nhấ t. Theo WTO World Trade Report 2026, đến năm 2050 kịch
bản phân mảnh địa chính trị làm GDP toàn cầu giảm 5,1% (KNN India) và  kịch bản thay hệ  thố ng đa phương
bằng cá c FTA chắp vá  giảm 6,9% (Times of Oman), trong khi hợ p tá c tăng cườ ng mang lạ i thêm 2,9%
(Engineering News) [TC]. Trong kịch bản phân mảnh, cá c nướ c kém phá t triển nhấ t mấ t 10,6% GDP, so vớ i
2,9% ở  nướ c thu nhậ p cao [TC] (KNN India). Trong bố i cảnh này, mộ t mạ ng lướ i cá  nhân trung lậ p, tự  tạ o
nguồ n lự c và  làm việ c cù ng cá c quố c gia có  lợ i thế  hơn mộ t định chế  mớ i cần hiệp ướ c.

https://id4d.worldbank.org/global-dataset
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2026/SDGs_Report_Key_Messages_2026.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2026/SDGs_Report_Key_Messages_2026.pdf
https://www.context.news/socioeconomic-inclusion/ending-poverty-will-cost-trillions-how-do-we-pay
https://www.context.news/socioeconomic-inclusion/ending-poverty-will-cost-trillions-how-do-we-pay
https://www.ubs.com/content/dam/assets/wm/static/gwr/global-wealth-report-en-2026.pdf
https://news.un.org/en/story/2024/09/1153906
https://www.ilo.org/publications/generative-ai-and-jobs-2025-update
https://insights.som.yale.edu/insights/the-real-job-destruction-from-ai-is-hitting-before-careers-can-start
https://247wallst.com/investing/2026/10/12/sp-500-just-hit-record-high-in-october-history-stands-ready-to-repeat-itself/
https://www.sifma.org/news/blog/2026-capital-markets-fact-book-key-findings
https://openai.com/our-structure
https://tax.thomsonreuters.com/news/sanders-calls-for-tax-on-systemically-important-ai-activity-payable-in-equity/
https://sdg.iisd.org/news/oda-in-historic-decline-latest-oecd-data/
https://www.pbs.org/newshour/world/u-s-will-leave-66-international-organizations-as-trump-further-retreats-from-global-cooperation
https://www.businesstoday.in/amp/wef-2026/story/wef-summit-davos-2026-world-faces-stormy-next-decade-geoeconomic-confrontation-now-top-risk-warns-wef-510919-2026-01-14
https://knnindia.co.in/news/newsdetails/global/wto-warns-trade-fragmentation-could-cut-global-gdp-51-exports-186-by-2050
https://timesofoman.com/article/176976-wto-warns-weakened-trade-rules-could-leave-global-gdp-up-to-10-lower
https://www.engineeringnews.co.za/article/wto-says-global-trade-system-at-critical-juncture-urges-reform-2026-09-15
https://knnindia.co.in/news/newsdetails/global/wto-warns-trade-fragmentation-could-cut-global-gdp-51-exports-186-by-2050
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4. Đúng hay sai, tất yếu đến đâu
Khô ng khung kịch bản chính thố ng nào (IPCC SSP, Earth4All, NIC Global Trends 2040) gán xá c suấ t. Cá c con số
dướ i đây là  ước tính chủ quan của nhóm phân tích cho mố c khoảng năm 2056, đượ c lậ p luậ n đầy đủ  ở
TL04. Cá c kịch bản khô ng loạ i trừ  nhau, nên tổ ng xá c suấ t khô ng cần bằng 100%.

Nhận định Xác suất (chủ quan)

A. Một tổ chức duy nhất điều hành kinh tế toàn nhân loại (nghĩa đen,
đơn khối)

1–3%

B. Mạng lưới Union nhiều tầng của cá nhân với trên 1 tỷ thành viên hoạt
động thực sự, đóng vai trò lớn

20–30% (định vị nhiều tầng, đồng hành); 15–25% (nếu
định vị đối lập quốc gia)

C. Ít nhất một cơ chế phân phối giá trị cấp toàn cầu đang vận hành 40–55%

D. Thế giới chủ yếu vận hành theo các khối cạnh tranh, hợp tác toàn cầu
theo lĩnh vực

55–65%

Xu hướng phối hợp kinh tế toàn cầu sâu hơn là tất yếu 60–70%

Hình thái "một Liên hiệp duy nhất" là tất yếu dưới 5%

Kinh tế "chỉ cần ≤5% nhân loại lao động" thành hiện thực trước 2056 10–20% (kịch bản cực đoan)

Nếu kịch bản ≤5% lao động xảy ra: có cơ chế phân phối quy mô lớn
dạng nào đó

85–95%

Nếu kịch bản ≤5% lao động xảy ra: mạng lưới Union toàn cầu đóng vai
trò lớn

30–40%

Nếu kịch bản ≤5% lao động xảy ra: một Union duy nhất điều hành 5–10%

Kịch bản ≤5% lao độ ng khô ng phả i kịch bản trung tâm. Khô ng dự  báo chính thố ng nào nêu mố c này. Khảo sá t
AI Impacts 2023 đặ t 50% khả  năng AI vượ t ngườ i ở  mọ i tá c vụ  vào năm 2047, nhưng 50% khả  năng tự  độ ng
hó a toàn bộ  nghề  nghiệp vào năm 2116 (AI Impacts Wiki). Union vì vậ y phả i có  giá  trị ngay trong kịch bản
trung tâm, đồ ng thờ i sẵn sàng mở  rộ ng nhanh nếu kịch bản cự c đoan xảy ra.

Cần thiết ≠ tất yếu. Khủ ng hoảng buộ c phả i có  lờ i giả i nhưng khô ng chọ n sẵn lờ i giả i nào: Đạ i khủ ng hoảng
1929 dẫn tớ i cả  New Deal lẫn chủ  nghĩa phá t xít. Nếu AI thay thế  đáng kể  lao độ ng, bố n hướ ng sẽ  cạ nh tranh để
trả  lờ i câu hỏ i phân phố i: (1) quố c gia hoặ c khố i tự  phân phố i; (2) "phong kiến cô ng nghệ"; (3) kiểm soá t độ c
đoán; (4) Union nhân loạ i nhiều tầng. Hướ ng (1) là  đố i tá c tự  nhiên củ a Union. Hướ ng (2) và  (3) là  cá c hướ ng
Union cần đố i trọ ng. Lờ i giả i thắng là  lờ i giả i đã có sẵn, có tổ chức và có người tin vào lú c khủ ng hoảng nổ  ra.

Phán quyết của bộ tài liệu: ý  tưở ng Union đú ng về  chẩn đoán (sở  hữ u là  câu hỏ i trung tâm, khoảng trố ng
toàn cầu là  có  thậ t), đú ng về  hướ ng (phố i hợ p sâu hơn có  xá c suấ t 60–70%), nhưng sai nếu hiểu theo nghĩa
đơn khố i (kịch bản A chỉ 1–3%). Mô  hình nhiều tầng trả  lờ i đượ c phần lớ n cá c phê  phán kinh điển củ a Hayek,
Kant, Rodrik và  Arrow, nhưng mớ i trên lý  thuyế t. Câu trả  lờ i cuố i cù ng sẽ  đến từ  thí điểm, số  thành viên hoạ t
độ ng và  kế t quả  kiểm toán độ c lậ p (xem TL04, chương 8).

https://wiki.aiimpacts.org/ai_timelines/predictions_of_human-level_ai_timelines/ai_timeline_surveys/2023_expert_survey_on_progress_in_ai
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5. Kiến trúc đề xuất trong một trang
Kiến trú c dướ i đây là  giả  thuyế t cần thử  nghiệm, khô ng phả i mô  hình đã  hoàn chỉnh. Chi tiế t, tiền lệ  và  câu hỏ i
mở  nằm ở  TL03.

Thành
phần

Đề xuất cốt lõi

Thành
viên

Tư cách kép: mỗi người vừa là thành viên Union toàn cầu vừa thuộc một hội địa phương. Xác minh "một người, một tư
cách" theo ba mức đảm bảo (đăng ký, bảo lãnh cộng đồng, liên kết định danh quốc gia qua bằng chứng không tiết lộ);
Union không tự thu dữ liệu sinh trắc học. Kênh USSD/SMS và đại lý tại chỗ cho người offline. Trẻ em là thành viên từ
khi đăng ký, quyền lợi do người giám hộ quản lý dưới sự giám sát của hội. Union công bố song song ba con số: đã
đăng ký, đã xác minh và hoạt động; "thành viên hoạt động" là người đã xác minh từ mức 2 trở lên và có ít nhất một
hành vi tham gia trong 12 tháng gần nhất (TL03, chương 3).

Quản
trị

Hai tầng quyết định. Hội đồng Công dân Toàn cầu chọn bằng bốc thăm có phân tầng, lo thảo luận và đề xuất; AI hỗ trợ
dịch, tổng hợp và soạn dự thảo nhưng không quyết định. Bỏ phiếu toàn thể theo nguyên tắc một người một phiếu.
Quyết định quan trọng cần đa số kép: đa số phiếu cá nhân và đa số trong Hội nghị các Hội. Hội đồng Điều hành
khoảng 15–21 người, pha trộn ghế bầu, ghế bốc thăm và chuyên gia độc lập. Không cơ quan nào, kể cả 9S Union, có
quyền phủ quyết. Tranh chấp giải quyết theo bốn bậc, gần con người nhất trước (TL03, chương 4).

Sở hữu Mỗi thành viên giữ một phần sở hữu ngang nhau, không chuyển nhượng, không thế chấp, không thừa kế, không phải
khoản đầu tư. Quỹ tín thác sứ mệnh nắm quyền biểu quyết trong doanh nghiệp; quỹ tín thác tài sản chung nắm quyền
lợi kinh tế. Khóa tài sản bốn lớp: dự trữ không chia, cấm chuyển đổi, điều khoản giải thể, điều khoản khóa kép. Quỹ
vĩnh viễn chi tiêu theo quy tắc, học từ GPFG Na Uy (mức rút khoảng 3%, Regjeringen) và Quỹ Thường trực Alaska (đã
chi 51,4 tỷ USD, giữ lại 63,1 tỷ USD cho thế hệ sau, APFC) (TL03, chương 5).

Tài
chính

Chuyển dần từ tài trợ khởi xướng sang doanh thu tự tạo của HTX và doanh nghiệp thuộc Union. Trần phụ thuộc đề
xuất: từ cuối giai đoạn thí điểm, không nguồn đơn lẻ nào, kể cả 9S Union, vượt 15% tổng thu hằng năm (giảm về 10%
khi đạt quy mô); không chính phủ đơn lẻ nào vượt 5%; tổng tài trợ chính phủ không vượt 25%; tổng nguồn từ một
quốc gia không vượt 25%. Chi phí vận hành tầng toàn cầu không vượt 15% tổng chi khi kết thúc giai đoạn 2 (2032),
hướng tới 10% khi đạt quy mô; mức khoảng 14% của Quỹ Gates chỉ là chuẩn tham chiếu. Không chào bán chứng
khoán hay token có lợi tức ra công chúng ở giai đoạn đầu. Đóng góp của thành viên là tự nguyện và không bao giờ là
điều kiện của tư cách thành viên (TL03, chương 6).

Pháp lý Cấu trúc lai: một chủ thể sứ mệnh phi lợi nhuận tại khu vực tài phán trung lập (ví dụ hiệp hội theo Bộ luật Dân sự Thụy
Sĩ); các hội hoặc HTX quốc gia tuân thủ luật sở tại; doanh nghiệp vận hành theo mô-đun, mỗi ngành một pháp nhân.
Lõi Việt Nam theo Luật Hợp tác xã 17/2023/QH15 phục vụ thành viên trong nước; vì thành viên chính thức là nhà đầu
tư nước ngoài phải dưới 35% [CXM] (Thư viện Pháp luật), HTX Việt Nam không làm vỏ pháp lý cho thành viên toàn cầu
được (TL03, chương 7).

Chuyển
giao

Lộ trình ghi vào điều lệ, có hiệu lực tự động, không cần 9S Union chấp thuận thêm. Cuối giai đoạn thí điểm (khoảng
2029): 9S Union giữ tối đa một nửa số ghế, ít nhất một phần ba ghế do thành viên bầu. Khoảng 2030–2031: 9S Union
giữ tối đa một phần năm số ghế, không còn phủ quyết; thương hiệu, tên miền, mã nguồn và sổ thành viên chuyển
sang chủ thể sứ mệnh. Chậm nhất 31/12/2032: hoàn tất chuyển giao, 9S Union trở thành một đối tác T2 bình thường,
báo cáo chuyển giao được kiểm toán độc lập (TL03, chương 8; TL05).

Bà i họ c trự c tiếp cho cơ chế  chuyển giao đến từ  Wikimedia: năm 2024, Hiến chương Phong trào đượ c 73,3%
cá  nhân và  83,8% tổ  chứ c liên kế t ủ ng hộ  nhưng vẫn khô ng có  hiệu lự c vì hộ i đồ ng củ a pháp nhân trung tâm
khô ng phê  chuẩn (Meta-Wiki). Vì vậ y cam kế t chuyển giao củ a 9S Union khô ng thể  bị chính 9S Union đơn
phương sử a đổ i.

https://www.regjeringen.no/en/documents/meld.-st.-1-2025-2026/id3126584/?ch=3
https://apfc.org/?p=6120
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/Luat-Hop-tac-xa-2023-17-2023-QH15-499239.aspx
https://meta.wikimedia.org/wiki/Movement_Charter/Ratification/Voting/Results


89S Union · TL00 · Tóm tắt chiến lược · v2.0

6. Lộ trình và việc cần làm ngay
Lộ  trình 30 năm gồ m năm giai đoạ n, từ  quý  4/2026 đến năm 2056. Mỗ i giai đoạ n có  "điều kiện qua" rõ  ràng:
chưa đạ t thì chưa sang giai đoạ n sau, dù  áp lự c tăng trưở ng lớ n đến đâu. Quy mô  thành viên là  định hướ ng củ a
nhó m phân tích, khô ng phả i dự  báo.

Giai đoạn Thời gian Mục tiêu cốt lõi Quy mô thành viên
hoạt động (định hướng)

0. Khởi xướng Quý 4/2026 –
hết 2027

Nền móng pháp lý, chính danh và cam kết chuyển giao; thành lập
chủ thể sứ mệnh; chọn ngành thí điểm bằng dữ liệu

Chưa tuyển thành viên
đại trà

1. Thí điểm 2028–2029 Chứng minh mô hình ở quy mô nhỏ: lõi Việt Nam, chủ thể sứ
mệnh trung lập, 2–3 ngành thí điểm; ít nhất 1/3 ghế do thành viên
bầu

Hàng nghìn đến hàng
chục nghìn

2. Liên minh
tiên phong

2030–2032 Nhân bản qua 5–10 nước; lập quỹ vĩnh viễn; 9S Union hoàn tất
chuyển giao chậm nhất 31/12/2032

Hàng trăm nghìn đến vài
triệu

3. Mở rộng 2033–2041 Mở rộng theo mô-đun ngành; neo vào văn kiện được nhà nước
công nhận

Hàng chục đến hàng
trăm triệu

4. Trưởng
thành

2042–2056 Union do thành viên làm chủ hoàn toàn, bền vững qua nhiều thế
hệ lãnh đạo

Hướng tới trên 1 tỷ (kịch
bản B)

Cá c mố c tham chiếu cho thấy độ  khó  củ a từ ng nấ c. Phong trào HTX có  khoảng 3 triệu HTX và  khoảng 1 tỷ
thành viên [TC] (ICA), nhưng con số  này có  tính trù ng và  đạ t đượ c sau hơn 180 năm. Mobile money có  2,3 tỷ
tà i khoản đăng ký  nhưng chỉ 593 triệu tà i khoản hoạ t độ ng hằng tháng, khoảng 26% (GSMA). Đó  là  lý  do Union
đo bằng thành viên hoạ t độ ng chứ  khô ng bằng số  đăng ký.

Ưu tiên trong 90 ngày đầu (chi tiế t ở  TL05, chương "Việ c cần làm ngay trong 90 ngày"):

Ngày 1–30, bảo vệ và cam kết. Đăng ký  bảo hộ  nhãn hiệu, tên miền chính thứ c và  cô ng bố  danh sá ch
kênh xá c thự c duy nhấ t. Cô ng bố  tuyên bố  "nhữ ng điều Union khô ng làm": khô ng hứ a lợ i nhuậ n, khô ng
hoa hồ ng giớ i thiệu, khô ng bán quố c tịch hay chứ ng nhậ n, khô ng thu sinh trắ c họ c, khô ng đạ i diện chính
phủ  nào, khô ng tuyên bố  đố i tá c khi chưa ký  văn bản. Ban hành Văn bản cam kế t chuyển giao củ a 9S
Union. Chỉ định kiểm toán viên độ c lậ p. Tạ m dừ ng mọ i hình thứ c kêu gọ i đó ng gó p tà i chính từ  cô ng
chú ng cho tớ i khi có  ý  kiến pháp lý.

Ngày 31–60, pháp lý và đối tác. Có  ý  kiến pháp lý  độ c lậ p bằng văn bản tạ i Việ t Nam (Luậ t HTX 2023,
Nghị quyế t 59-NQ/TW, Luậ t Bảo vệ  dữ  liệu cá  nhân, luậ t đầu tư) và  tạ i nướ c ứ ng viên đặ t chủ  thể  sứ
mệnh (luậ t chứ ng khoán, AML/KYC). Gử i đề  nghị tham vấn tớ i Liên minh HTX Việ t Nam. Chuẩn bị hồ  sơ
xin ý  kiến sớ m cá c cơ quan quản lý  nhà  nướ c có  thẩm quyền. Ban hành quy trình thẩm định đố i tá c. Lậ p
hộ i đồ ng cố  vấn lâm thờ i cân bằng về  vù ng và  giớ i.

Ngày 61–90, dữ liệu, thiết kế thí điểm và minh bạch. Cô ng bố  ma trậ n nhu cầu × chỉ số  × ngành ×
khoảng trố ng kèm phương pháp và  rú t gọ n cò n 2–3 ngành ứ ng viên. Ban hành định nghĩa "thành viên
hoạ t độ ng" và  "nhu cầu đượ c đáp ứ ng có  kiểm chứ ng". Đánh giá  tá c độ ng bảo vệ  dữ  liệu. Đưa dự  thảo
Hiến chương sứ  mệnh ra tham vấn cô ng khai. Cô ng bố  báo cáo minh bạ ch đầu tiên và  tự  đánh giá  kế t
quả  90 ngày theo điều kiện qua củ a giai đoạ n 0.

https://ica.coop/en/about-us/international-cooperative-alliance
https://www.gsma.com/newsroom/press-release/mobile-money-accounted-for-2-trillion-in-transactions-in-2025-doubling-since-2021-as-active-accounts-continue-to-grow/
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7. Rủi ro lớn nhất và cách phòng ngừa
Sáu rủ i ro dướ i đây lấy từ  sổ  đăng ký  rủ i ro củ a TL05. Mứ c khả  năng và  tá c độ ng là  đánh giá  chủ  quan củ a
nhó m phân tích cho giai đoạ n đầu.

Rủi ro Khả năng /
tác động

Tiền lệ Cách phòng ngừa

1. Thiếu chính danh, bị
coi là dự án "tự tuyên bố"

Cao / Cao Hiến pháp Trái Đất không được
nước nào phê chuẩn (Wikipedia)

Không tự xưng đại diện; xây chính danh qua phục
vụ có kiểm chứng và văn bản đối tác ký kết; tìm
văn kiện neo đa bên

2. Bị liên tưởng với lừa
đảo "tổ chức toàn cầu"
hay đa cấp

Cao / Cao OneCoin [CXM] (FBI); Kailasa
(Vice)

Công bố "những điều Union không làm"; cấm
hoa hồng giới thiệu; kiểm toán độc lập; kênh xác
thực duy nhất; chỉ công bố đối tác khi đã có văn
bản

3. Loại trừ người offline Cao / Cao 2,2 tỷ người offline (ITU); khoảng
800 triệu người không có giấy tờ
(ID4D)

Kênh USSD/SMS; điểm hỗ trợ tại chỗ qua HTX và
cộng đồng; người giám hộ đại diện; chỉ tiêu tỷ lệ
thành viên ngoại tuyến

4. Vi phạm luật chứng
khoán khi kêu gọi đóng
góp có kỳ vọng lợi nhuận

Trung bình
/ Cao

BrewDog: khoảng 220.000 nhà
đầu tư nhỏ có nguy cơ mất phần
lớn giá trị (The Drinks Business)

Không hứa lợi nhuận; không chào bán cổ phần
hay token cho công chúng ở giai đoạn đầu; ý kiến
pháp lý trước mọi đợt huy động

5. Người sáng lập nắm
quyền quá lâu

Trung bình
/ Cao

Wikimedia 2024 (Meta-Wiki) Văn bản cam kết chuyển giao không thể bị đơn
phương sửa; mốc ghế bầu cụ thể; điều khoản
hoàng hôn tự động; không "ghế nhà sáng lập"

6. Lệ thuộc một nhà tài
trợ

Cao ở giai
đoạn đầu /
Cao

Mỹ chiếm khoảng ba phần tư
mức giảm ODA 2025 (IISD)

Trần tỷ trọng cho mỗi nguồn; công bố rõ tỷ trọng
tài trợ của 9S Union và lộ trình giảm dần; ưu tiên
doanh thu từ hoạt động kinh tế thật; quỹ vĩnh
viễn

Ba rủ i ro đầu bảng (khả  năng cao, tá c độ ng cao) cần biện pháp ngay từ  đầu giai đoạ n 0. Sổ  đăng ký  đầy đủ  gồ m
17 rủ i ro, trong đó  có  sinh trắ c họ c và  dữ  liệu cá  nhân, bị gán nhãn địa chính trị, phi tương hỗ  hó a và  thiên lệ ch
củ a AI hò a giả i (xem TL05, chương "Sổ  đăng ký  rủ i ro").

8. Hướng dẫn đọc bộ tài liệu

Mã Tên tài liệu Dành cho Trả lời câu hỏi

TL00 Tóm tắt chiến lược Lãnh đạo, đối tác, báo chí;
người đọc lần đầu

Union là gì, vì sao cần, khả thi đến đâu, làm
gì trước

TL01 Tuyên ngôn và Bảy nguyên tắc nền tảng
của Union

Công chúng, thành viên tương
lai, cộng đồng văn hóa và tôn
giáo

Union đứng cho điều gì, quan hệ với các
thiết chế ra sao, 9S Union cam kết những gì

TL02 Báo cáo phân tích tổng thể: Bằng
chứng, dữ liệu, tổ chức, chuyên gia,
quốc gia

Nhà nghiên cứu, nhà hoạch
định chính sách, nhóm thẩm
định

Dữ liệu và tiền lệ nào ủng hộ hoặc thách
thức ý tưởng Union

TL03 Kiến trúc Union nhiều tầng: Thành viên,
quản trị, sở hữu, tài chính và vai trò 9S
Union

Nhà thiết kế thể chế, chuyên
gia pháp lý và tài chính, đối tác
HTX

Union được tổ chức thế nào để hàng tỷ
người cùng sở hữu và quyết định mà không
bị thâu tóm

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Constitution_and_Parliament_Association
https://www.fbi.gov/wanted/topten/ruja-ignatova
https://motherboard.vice.com/en/article/5d9zak/kailasa-fake-country-nithyananda-scam-crime
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/PR-2025-11-17-Facts-and-Figures.aspx
https://id4d.worldbank.org/global-dataset
https://www.thedrinksbusiness.com/2026/02/brewdogs-equity-for-punks-investors-prepare-to-lose-out/
https://meta.wikimedia.org/wiki/Movement_Charter/Ratification/Voting/Results
https://sdg.iisd.org/news/oda-in-historic-decline-latest-oecd-data/
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Mã Tên tài liệu Dành cho Trả lời câu hỏi

TL04 Kịch bản 2026–2056 và đánh giá tính tất
yếu

Lãnh đạo, nhà phân tích chiến
lược, giới học thuật

Union đúng hay sai, tất yếu đến đâu, và chỉ
báo nào cần theo dõi

TL05 Lộ trình triển khai, đối tác và quản trị rủi
ro

Nhóm triển khai, đối tác tiềm
năng, cơ quan quản lý

Làm gì, theo thứ tự nào, với ai, đo bằng gì
và phòng ngừa rủi ro ra sao

Ngườ i đọ c có  ít thờ i gian nên đọ c TL00 rồ i TL01. Ngườ i cần đánh giá  tính khả  thi nên đọ c tiếp TL04 và  TL03.
Ngườ i chuẩn bị hợ p tá c hoặ c triển khai nên đọ c TL05. TL02 là  nền bằng chứ ng chung, dù ng để  tra cứ u nguồ n
củ a mọ i con số  trong bộ  tà i liệu.

9S Union · Bộ tài liệu phân tích Liên hiệp Nhân loại · TL00 · Phiên bản 2.0 · Tháng 10/2026


